
STT Hạng mục công trình, dự án
Mã 

đất
Địa điểm

I ĐẤT QUỐC PHÒNG

1 Căn cứ hậu phương của Ban CHQS thành phố Bắc Giang CQP X. Song Mai

2 Căn cứ chiến đấu của Ban CHQS thành phố Bắc Giang CQP X. Song Mai

3 Mở rộng cơ quan Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang CQP X. Tân Mỹ

4 Doanh trại đại đội vận tải thủy Cục hậu cần Quân khu 1 CQP X. Song Mai

5

Hoán đổi đất của Bộ CHQS tỉnh quản lý tại X82 Phường Mỹ Độ 

để thành phố Bắc Giang thực hiện dự án làm đường dẫn lên cầu Á 

Lữ

CQP P. Mỹ Độ

6 Quy hoạch đất quốc phòng CQP Thành phố Bắc Giang

II ĐẤT AN NINH

7 Công an phường Đa Mai CAN P. Đa Mai 

8 Công an phường Xương Giang CAN P. Xương Giang 

9 Công an phường Trần Nguyên Hãn (địa điểm mới) CAN P. Trần Nguyên Hãn

10 Công an xã Tân Tiến CAN X. Tân Tiến 

11 Quỹ đất an ninh trên địa bàn thành phố CAN Thành phố

III ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP

12 Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung SKK X. Song Mai; Đa Mai

IV ĐẤT CỤM CÔNG NGHIỆP

13 HTKT Cụm công nghiệp phường Đa Mai SKN P. Đa Mai

14 Cụm công nghiệp Dĩnh Trì SKN X. Dĩnh Trì

15 Cụm Công nghiệp Tân Mỹ SKN X. Tân Mỹ

16 Chuyển đổi đất CCN đã có thống kê sai loại đất sang đất CCN SKN TP. Bắc Giang

17
Dự án xưởng chế biến và bảo quản rau quả (HTX Hà Vân - CCN 

Xương Giang 2)
SKN P. Xương Giang

18 CCN Tân Mỹ - Song Khê SKN X. Tân Mỹ, Song Khê

V ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

Trung tâm logictis, khu kinh tế đêm

19 Trung tâm logistics Đồng Sơn TMD X. Đồng Sơn

20 Dự án Hạ tầng Kho bãi Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang TMD X. Song Khê

21

Khu dịch vụ kinh tế đêm (Khu thương mại dịch vụ - Xương Giang 

thuộc Khu dân cư đường Xương Giang, phường Xương Giang, 

thành phố Bắc Giang)

TMD P. Xương Giang

22 Khu dịch vụ kinh tế đêm TMD X. Tân Mỹ

23 Khu hỗn hợp dịch vụ Đồng Sơn TMD X. Đồng Sơn

Dự án đất thương mại dịch vụ

24
Khu dịch vụ, thương mại và thể thao, vui chơi giải trí phường Đa 

Mai (HH10.2)
TMD P. Đa Mai

25
Xây dựng cửa hàng kinh doanh thương mại dịch vụ tại phường Dĩnh 

Kế
TMD P. Dĩnh Kế

26 Cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại Giáp Nguột, Phường Dĩnh Kế TMD P. Dĩnh Kế

27
Dự án đầu tư cơ sở kinh doanh dịch vụ phường Dĩnh Kế, thành phố 

Bắc Giang
TMD P. Dĩnh Kế

28 Dự án đầu tư cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ phường Mỹ Độ TMD P. Mỹ Độ

29 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ Mỹ Độ TMD P. Mỹ Độ

30 Khu đất thương mại, dịch vụ cạnh đường vành đai Đông Bắc TMD P. Thọ Xương

31 Khu đất thương mại - dịch vụ phường Xương Giang TMD P. Xương Giang

32 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ TMD P. Xương Giang

33 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ phường Đa Mai TMD P. Đa Mai

34
Đầu tư Trung tâm kinh doanh và bảo dưỡng, sửa chữa ô tô xã Dĩnh 

Trì, TPBG
TMD X. Dĩnh Trì

35
Dự án đầu tư Trụ sở văn phòng làm việc kết hợp kinh doanh dịch 

vụ thôn Núm, xã Dĩnh Trì
TMD X. Dĩnh Trì

36 Trung tâm mua bán, sửa chữa ô tô mới, cũ TMD X. Dĩnh Trì

37 Xưởng sửa chữa bảo dưỡng ô tô thôn Núm xã Dĩnh Trì TMD X. Dĩnh Trì

38 Khu thương mại tổ hợp văn phòng cạnh đường gom Cao tốc TMD X. Dĩnh Trì

39
Trung tâm mua bán và sửa chữa các loại ô tô cạnh đường gom Cao 

tốc
TMD X. Dĩnh Trì

40 Khu tổ hợp dịch vụ, thương mại và văn phòng cho thuê K3-HH6.3 TMD X. Đồng Sơn

41 Khu thương mại dịch vụ cạnh đường trục chính xã Đồng Sơn TMD X. Đồng Sơn

42
Trạm dừng nghỉ cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (đối diện trạm dừng 

nghỉ Đồng Quê)
TMD X. Song Khê

43 Cửa hàng xăng dầu loại II kết hợp dịch vụ sửa chữa ô tô TMD X. Song Mai

44
Dự án đầu tư cơ sở kinh doanh dịch vụ xã Song Mai, thành phố 

Bắc Giang
TMD X. Song Mai

45
Đầu tư cơ sở thương mại dịch vụ Đông Lý, xã Tân Mỹ, thành phố 

Bắc Giang
TMD X. Tân Mỹ

46 Đầu tư cơ sở thương mại dịch vụ xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang TMD X. Tân Mỹ

47
Khu tổ hợp dịch vụ, thương mại, khách sạn và cho thuê văn phòng 

xã Tân Tiến
TMD X. Tân Tiến

48
Khu dịch vụ thương mại tổng hợp và khách sạn cao cấp đô thị phía 

Nam thành phố Bắc Giang
TMD X. Tân Tiến

49
Tổ hợp khu thương mại dịch vụ và khách sạn cao cấp của công ty 

TNHH TM và DV địa ốc Toàn Cầu
TMD X. Tân Tiến 

50
Khu thương mại dịch vụ tổng hợp (Công ty Cổ phần sản xuất và 

thương mại Tân Nông)
TMD X. Tân Tiến 

51 Khu trung tâm thương mại dịch vụ - Vincom Bắc Giang TMD X. Tân Tiến 

52 Khu thương mại dịch vụ cạnh đường TL 293 TMD X. Tân Tiến 

53 Dự án đất thương mại dịch vụ cạnh công ty Trường Hải TMD X. Dĩnh Trì

54 Đất kinh doanh dịch vụ (khu Bãi Lều, phường Đa Mai) TMD P. Đa Mai

55 Cơ sở thương mại dịch vụ phường Thọ Xương TMD P. Thọ Xương

56 Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp TMD X. Song Khê

57 Cơ sở thương mại dịch vụ TMD X. Đồng Sơn

Bến thủy nội địa, bãi tập kết vật liệu xây dựng

58
Xây dựng bãi tập kết và kinh doanh vật liệu xây dựng (Công ty 

TNHH Khoáng sản Linh Trung)
TMD X. Song Mai

59
Xây dựng bến thuỷ bốc dỡ, chế biến than mỏ, VLXD (Công ty CP 

Thương mại Bắc Giang)
TMD X. Đồng Sơn

60
Bãi tập kết vật liệu xây dựng Anh Ngọc (Cty TNHH Dịch vụ 

Thương mại Anh Ngọc)
TMD X. Đồng Sơn

61
Bãi tập kết và trung chuyển vật liệu xây dựng Đồng Sơn (Công ty 

TNHH Bến bãi Đông Sơn)
TMD X. Đồng Sơn

62
Bãi trung chuyển vật liệu xây dựng (Công ty Thương mại - Dịch vụ 

Sông Thương)
TMD X. Song Mai

63
Xây dựng bãi trung chuyển vật liệu xây dựng (Công ty Cổ phần 

Trường Hạnh)
TMD X. Song Mai

64
Đầu tư xây dựng bến tập kết hàng hóa, kinh doanh vật liệu xây 

dựng, chất đốt và cho thuê kho bãi (Công ty TNHH Hưng Giang)
TMD X. Tân Tiến

65
Xây dựng bãi tập kết và kinh doanh vật liệu xây dựng (Hộ kinh 

doanh Nguyễn Văn Tám)
TMD X. Tân Tiến

66
Dự án Tổng kho chứa vật tư phân bón và giống cây trồng tại CCN 

số II Xương Giang, phường Xương Giang
TMD P. Xương Giang

Đấu giá QSDĐ, CMĐ sang đất thương mại - dịch vụ

67
Chuyển mục đích đất an ninh khu đất của công an thành phố Bắc 

Giang sang đất thương mại - dịch vụ để đấu giá quyền sử dụng đất
TMD P. Trần Phú

68 Khu dân cư tại phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang

ODT+

TMD+

DKV

P. Ngô Quyền

69
Chuyển mục đích sang đất thương mại - dịch vụ (khu đất Công ty 

quốc tế Việt PAN - PACIFIC)
TMD P. Xương Giang

70
Chuyển mục đích sang đất thương mại dịch vụ khu tập thể công ty 

phân đạm để đấu giá quyền sử dụng đất
TMD P. Trần Nguyên Hãn

71
Chuyển mục đích sang đất thương mại - dịch vụ Khu đất Hợp tác 

xã Hải Âu
TMD P. Trần Phú

72
Chuyển mục đích sang đất thương mại dịch vụ khu đất của công ty 

cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị Bắc Giang
TMD P. Trần Nguyên Hãn

73 Đấu giá QSD đất thương mại, dịch vụ (Khu đất hợp tác xã Hải Hà) TMD P. Trần Nguyên Hãn

74

Chuyển mục đích từ đất cơ ở sản xuất phi nông nghiệp sang đất 

thương mại dịch vụ khu đất của Hợp tác xã Xí nghiệp Vận tải 

Thương mại Nội Thành 

TMD P. Trần Phú

75
Đấu giá đất thương mại - dịch vụ khu đất CTCP thuốc lá và thực 

phẩm Bắc Giang
TMD P. Trần Phú

76
Đấu giá đất thương mại dịch vụ khu đất Trung tâm khai thác vận 

chuyển bưu điện tỉnh Bắc Giang
TMD X. Song Khê

77 Quy hoạch Khu thương mại dịch vụ phường Mỹ Độ TMD Phường Mỹ Độ

78
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

sang đất thương mại dịch vụ tại P.Trần Nguyên Hãn
TMD P. Trần Nguyên Hãn

79
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

sang đất thương mại dịch vụ tại phường Trần Phú
TMD P. Trần Phú

80
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

sang đất thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố
TMD P. X. Giang; P. Dĩnh Kế

81
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

sang đất thương mại dịch vụ trên địa bàn xã Dĩnh Trì
TMD X. Dĩnh Trì

82 Quy hoạch đất thương mại - dịch vụ trên địa bàn thành phố TMD Thành phố

VI ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT PHI NÔNG NGHIỆP

83

Trạm tăng áp, trung tâm R&D và phức hợp phòng thí nghiệm quốc 

gia, khu văn phòng và trụ sở chính DNP-Water (Nhà máy nước 

sạch DNP)

SKC X. Đồng Sơn

84 Nhà máy sản xuất và gia công linh kiện điện tử (Vinahan) SKC P. Đa Mai

85 Dự án mở rộng sản xuất của Công ty TNHH Tuyết Lan SKC X. Tân Mỹ

86 Dự án của Công ty Cổ Phần nước sạch Bắc Giang SKC P. Thọ Xương

87 Mở rộng công ty cổ phần May Bắc Giang SKC P. Dĩnh Kế

88 Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt SKC P. Đa Mai

89
Mở rộng Khu Xưởng sản xuất gạch bê tông của Công ty cổ phần 

vật liệu nhẹ Alpha
SKC X. Song Mai

90 Quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC Các phường, xã

VII DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ, ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

Dự án khu đô thị, khu dân cư chuyển tiếp 

91

Dự án phía Nam, Khu đô thị số 22 thuộc phân khu số 2, thành phố 

Bắc Giang (quy mô 29,53 ha, trong đó thành phố có 26,51 ha, Yên 

Dũng 3,02 ha)

ODT
X. Dĩnh Trì (TPBG) 

Hương Gián (YD)

92

Dự án Khu phía Bắc, Khu đô thị số 22 thuộc phân khu số 2, thành 

phố Bắc Giang (quy mô 44,1 ha, trong đó: thành phố Bắc Giang có 

38,16 ha)

ODT X. Dĩnh Trì

93
Khu phía Bắc Khu đô thị số 19, thuộc phân khu số 2 thành phố 

Bắc Giang
ODT X. Dĩnh Trì

94

Khu phía Nam Khu đô thị số 19, thuộc phân khu số 2 thành phố 

Bắc Giang (quy mô 48,35 ha. Trong đó thành phố Bắc Giang 

36,35 ha, huyện Yên Dũng 12 ha)

ODT X. Dĩnh Trì

95
Khu đô thị Đa Mai – Song Mai 2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang
ODT

P. Đa Mai, 

X. Song Mai

96 HTKT khu dân cư cạnh đường Hoàng Văn Thụ kéo dài ODT
P. Xương Giang, 

P. Dĩnh Kế

97
HTKT khu dân cư cạnh đường Vành đai Đông Bắc thuộc khu đô 

thị Đông Bắc
ODT

P. Xương Giang, 

P. Dĩnh Kế, Dĩnh Trì

98 Khu đô thị số 1 thuộc KĐT phía Đông Bắc, thành phố Bắc Giang ODT P. Xương Giang

99
Khu đô thị dịch vụ sinh thái cao cấp, thông minh phía Nam thành 

phố Bắc Giang
ODT X. Tân Tiến

100 Khu đô thị số 13 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang ODT X. Tân Tiến

101
Khu đô thị mới số 14, thuộc Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc 

Giang
ODT X. Tân Tiến

102 Khu số 8 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang ODT
X. Tân Tiến, X. Dĩnh 

Trì, P. Dĩnh Kế

103
Khu đô thị mới Giáp Nguột - Trại Cầu, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc 

Giang
ODT

X. Dĩnh Trì, 

P. Dĩnh Kế

104
Khu số 1 thuộc Khu đô thị cạnh Trường Cao đằng  nghề và tiếp 

giáp QL31, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang
ODT X. Dĩnh Trì

105
HTKT Khu số 2 thuộc Khu đô thị cạnh Trường Cao đằng Nghề và 

tiếp giáp QL31, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang
ODT X. Dĩnh Trì

106
Khu đô thị mới Cạnh Tỉnh lộ 299 và đường trục chính đô thị phía 

Nam xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang
ODT X. Dĩnh Trì

107
Khu số 1, KĐT cạnh trường Cao Đẳng nghề Công nghệ Việt - 

Hàn, xã Dĩnh Trì, TPBG
ODT X. Dĩnh Trì

108
Khu số 2, 3 Khu đô thị cạnh Trường Cao đẳng Việt Hàn, xã Dĩnh 

Trì
ODT X. Dĩnh Trì

109 Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang ODT
X. Dĩnh Trì, 

P. Dĩnh Kế

110
Khu đô thị mới Thành Trung- Cầu xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang
ODT X. Dĩnh Trì

STT Hạng mục công trình, dự án
Mã 

đất
Địa điểm

111 Khu đô thị Trung tâm xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang ODT X. Đồng Sơn

112
Khu đô thị dịch vụ Đồng Sơn - Tiền Phong (quy mô 47,2 ha, trong 

đó thành phố Bắc Giang có 39,53 ha)
ODT X. Đồng Sơn

113
Khu 1, thuộc Khu đô thị tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng và xã 

Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang
ODT X. Đồng Sơn

114 Khu đô thị số 1 xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên ODT X. Tân Mỹ

115 Dự án khu đô thị hỗn hợp và Chợ quốc tế Bắc Giang ODT X. Đồng Sơn

116 Khu đô thị phía Tây Nam, thành phố Bắc Giang ODT P. Mỹ Độ, X. Tân Mỹ

117
Khu phía Đông thuộc khu số 1, số 3 thuộc Phân khu số 4, thành 

phố Bắc Giang
ODT X. Tân Mỹ

118
Khu phía Tây thuộc khu số 1, số 3 thuộc Phân khu số 4, thành phố 

Bắc Giang
ODT X. Tân Mỹ

119
Khu dân cư số 3, số 4 Khu phía Bắc thuộc Khu đô thị phía Tây 

Nam, thành phố Bắc Giang
ODT P. Mỹ Độ, X. Tân Mỹ

120 HTKT Khu dân cư cạnh đường Bà Triệu, thành phố Bắc Giang ODT P. Mỹ Độ, X. Tân Mỹ

121
Khu đô thị số 15 và dải cây xanh mặt nước, thuộc phân khu số 2, 

thành phố Bắc Giang

ODT+ 

DKV
X. Tân Tiến, Dĩnh Kế

122
HTKT khu số 6,7 thuộc KĐT phía Nam thành phố (đối ứng dự án 

xây dựng cầu Đồng Sơn) (Quy mô 59ha)
ODT

P. Dĩnh Kế; 

X. Dĩnh Trì

123 Khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang ODT
X. Tân Tiến; 

P. Dĩnh Kế

124
Khu đô thị mới cạnh Trường Tiểu học Tân Mỹ, thành phố Bắc 

Giang
ODT X. Tân Mỹ

125
Khu đô thị hỗn hợp, giải trí cao cấp tại Khu đô thị phía Nam, thành 

phố Bắc Giang
ODT X. Tân Tiến

126
Khu đô thị mới Cửa Làng – Thôn Trước, xã Tân Tiến, thành phố 

Bắc Giang
ODT X. Tân Tiến

127
Tổ hợp dịch vụ thương mại và nhà ở HH4 (lô HH8 quy hoạch phân 

khu số 2, thành phố Bắc Giang)
ODT X. Tân Tiến

128 HTKT Khu số 3 thuộc khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang ODT X. Tân Tiến

129
Khu dân cư cạnh Trường tiểu học Tân Tiến, thuộc khu số 4, KĐT 

phía Nam, xã Tân Tiến
ODT X. Tân Tiến

130
Khu đô thị mới HH3 thuộc Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc 

Giang
ODT X. Tân Tiến

131
Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng II-HH-

11 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang
ODT X. Tân Tiến

132 HTKT Khu dân cư và hồ điều hòa phường Đa Mai ODT P. Đa Mai

133

HTKT khu dân cư dọc 2 bên đường giao thông từ khu vực nhà văn 

hóa thôn Sẫu đi thôn Thanh Mai, phường Đa Mai, thành phố Bắc 

Giang

ODT P. Đa Mai

134
HTKT điểm dân cư bên đường giao thông từ Nhà văn hóa Mai Sẫu 

đi đường Thanh Mai (2,7 ha)
ODT P. Đa Mai

135
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư cạnh đường Trần Hưng Đạo, phường 

Đa Mai, thành phố Bắc Giang
ODT P. Đa Mai

136
Khu dân cư cạnh đường Trần Hưng Đạo, phường Đa Mai, thành 

phố Bắc Giang (giai đoạn 1)
ODT P. Đa Mai

137
Khu dân cư cạnh đường Trần Hưng Đạo, phường Đa Mai, thành 

phố Bắc Giang (giai đoạn 2)
ODT P. Đa Mai

138
Khu dân cư cạnh đường Trần Hưng Đạo, phường Đa Mai, thành 

phố Bắc Giang (giai đoạn 3)
ODT P. Đa Mai

139
HTKT Khu dân cư đường Phan Bội Châu, phường Đa Mai, thành 

phố Bắc Giang (GĐ1)
ODT P. Đa Mai

140
HTKT Khu dân cư đường Phan Bội Châu, phường Đa Mai, thành 

phố Bắc Giang (GĐ 2)
ODT P. Đa Mai

141 Quy hoạch đất ở xen kẹt khu dân cư ODT P. Đa Mai

142 Điểm dân cư Tổ dân phố Tân Thành ODT P. Đa Mai

143 Khu đô thị Bách Việt Lake Garden ODT P. Dĩnh Kế

144 Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư ao ông Tài, phường Dĩnh Kế ODT P. Dĩnh Kế

145
Đường giao thông và HTKT điểm dân cư tại đường Lê Duẩn đoạn 

qua TDP Thanh Lương, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang
ODT P. Dĩnh Kế

146 Điểm dân cư cạnh công ty May Bắc Giang ODT P. Dĩnh Kế

147 Quy hoạch đất ở khu đất Chợ Tiền Môn ODT P. Lê Lợi

148
HTKT Khu chung cư cũ phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc 

Giang
ODT P. Trần Nguyên Hãn

149 Khu đô thị mới Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang ODT P. Mỹ Độ

150 HTKT Khu dân cư Tổ dân phố số 4, Phường Mỹ Độ (GĐ1) ODT P. Mỹ Độ

151
HTKT Khu dân cư số 1 khu phía Bắc thuộc Khu đô thị Tây Nam, 

thành phố Bắc Giang
ODT P. Mỹ Độ, X. Tân Mỹ

152
HTKT Khu dân cư số 2, khu phía Bắc thuộc Khu đô thị Tây Nam, 

thành phố Bắc Giang
ODT P. Mỹ Độ, X. Tân Mỹ

153 Khu đô thị mới phường Thọ Xương ODT P. Thọ Xương

154 HTKT Khu số 1 thuộc Khu dân cư số 4, phường Thọ Xương ODT P. Thọ Xương

155 HTKT Khu số 2 thuộc Khu dân cư số 4, phường Thọ Xương ODT P. Thọ Xương

156 HTKT khu số 3 thuộc Khu dân cư số 4 phường Thọ Xương ODT P. Thọ Xương

157 HTKT khu số 4 thuộc Khu dân cư số 4 phường Thọ Xương ODT P. Thọ Xương

158 HTKT nhóm dân cư Hà Vị 4, phường Thọ Xương ODT P. Thọ Xương

159 HTKT Khu dân cư và khuôn viên cây xanh cạnh chợ Hòa Yên ODT P. Thọ Xương

160
Khuôn viên cây xanh, hồ điều hòa và nhóm dân cư Đầm Trong, 

phường Xương Giang

DKV+

DHT+

ODT

P. Xương Giang

161 HTKT khu 2 thuộc dân cư số 3, cạnh tỉnh lộ 295B ODT P. Xương Giang

162 HTKT Khu dân cư số 3, cạnh tỉnh lộ 295B (giai đoạn 3) ODT P. Xương Giang

163 HTKT khu dân cư thành Xương Giang, thành phố Bắc Giang ODT P. Xương Giang

164
HTKT Khu dân cư thành Xương Giang, thành phố Bắc Giang (GĐ 

2)
ODT P. Xương Giang

165
Khu đô thị Kosy (quy mô 23,28 ha, đã thực hiện chuyển mục đích 

17,41 ha)
ODT P. Xương Giang

166 HTKT Khu dân cư đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang ODT P. Xương Giang

167 HTKT khu dân cư cạnh đường Xương Giang (Giai đoạn 2) ODT P. Xương Giang

168 HTKT khu dân cư Ao Mới, phường Xương Giang ODT P. Xương Giang

169 HTKT Khu dân cư Trại Cháy phường Xương Giang (Gđ 2) ODT P. Xương Giang

170
Khu số 1 thuộc khu đô thị phía Bắc xã Đồng Sơn, thành phố Bắc 

Giang
ODT X. Đồng Sơn

171 Khu đô thị mới thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn, TP. Bắc Giang ODT X. Đồng Sơn

Dự án đấu giá quyền sử dụng đất, CMĐ

172
Quy hoạch đất ở khu tập thể xí nghiệp thiết kế và phục vụ trồng 

rừng
ODT P. Mỹ Độ

173
Đấu giá đất ở cạnh Xí nghiệp sản xuất và kinh doanh Nông Lâm 

Sản, phường Đa Mai
ODT P. Đa Mai

174
Đấu giá quyền sử dụng đất ở khu đất Đội thuế phường Thọ Xương 

(75m2)
ODT P. Thọ Xương

175
Đấu giá đất ở khu đất nhà sinh hoạt văn hóa TDP Hoàng Hoa 

Thám, phường Trần Phú
ODT P. Trần Phú

176 Quy hoạch đất ở khu tập thể khí tượng thủy văn ODT P. Xương Giang

177
Chuyển mục đích ở khu tập thể Cty Xuất Nhập Khẩu nông sản 

thực phẩm Hà Nội
ODT P. Xương Giang

Dự án khu đô thị, khu dân cư đang thu hút đầu tư

178 Khu đô thị mới Tân Tiến - Hương Gián, tỉnh Bắc Giang ODT X. Tân Tiến

179

Khu đô thị mới Dĩnh Trì - Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Giang (quy mô 84,1 

ha. Trong đó phường Dĩnh Trì, Xương Giang, TP Bắc Giang có 

43,37 ha)

ODT X. Dĩnh Trì

180 Khu đô thị số 7, số 8 thuộc phân khu 4, thành phố Bắc Giang ODT
X. Tân Mỹ, X. Song 

Khê

181 Khu đô thị Đa Mai - Song Mai 1, thành phố Bắc Giang ODT
P. Đa Mai, X. Song 

Mai

182
Khu đô thị dịch vụ tổng hợp tại xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang và 

xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên

TMD+

ONT

X. Tân Mỹ

X. Tăng Tiến, Việt Yên

183 Khu đô thị số 11, 12 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang ODT X. Tân Tiến

184 Quy hoạch đất ở xen kẹt khu dân cư ODT P. Trần Nguyên Hãn

185 Quy hoạch đất ở xen kẹt khu dân cư ODT P. Lê Lợi

186 Quy hoạch đất ở nhỏ lẻ trong khu dân cư ODT P. Trần Phú

187 Quy hoạch đất ở nhỏ lẻ trong khu dân cư ODT P. Ngô Quyền

188 Quy hoạch đất ở nhỏ lẻ trong khu dân cư ODT P. Hoàng Văn Thụ

189 Quy hoạch đất ở nhỏ lẻ trong khu dân cư ODT P. Thọ Xương

Dự án bổ sung mới

190
Khu dân cư và khuôn viên cây xanh, hồ điều hòa tổ dân phố 4, 

phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang
ODT P. Mỹ Độ

191 Khu đô thị dịch vụ và nhà ở phường Đa Mai
TMD+

ODT
P. Đa Mai

192
HTKT chỉnh trang khu dân cư cạnh đường Lê Duẩn, phường Dĩnh 

Kế, thành phố Bắc Giang
ODT P. Dĩnh Kế

Dự án nhà ở xã hội (diện tích tăng đã có trong dự án tổng)

193 Nhà ở xã hội khu dân cư số 3 thành phố Bắc Giang ODT X. Tân Tiến

194
Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị Đa Mai - Song Mai 2, thành 

phố Bắc Giang
ODT

P. Đa Mai, 

X. Song Mai

195
Khu nhà ở xã hội số 1 tại khu đô thị số 11,12( lô đất ký hiệu OXH -

03 theo QHCT) thuộc phân khu số 2, TP Bắc Giang
ODT X. Tân Tiến

196
Khu nhà ở xã hội số 2 tại khu đô thị số 11,12( lô đất ký hiệu OXH -

02 theo QHCT) thuộc phân khu số 2, TP Bắc Giang
ODT X. Tân Tiến

197 Nhà ở xã hội trong Khu đô thị phía Tây Nam thành phố ODT P. Mỹ Độ, X. Tân Mỹ

198
Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía Đông Bắc thành phố 

Bắc Giang
ODT

P. Dĩnh Kế, 

P. Xương Giang

199
Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị cạnh TL299 và đường trục 

chính đô thị phía Nam, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang
ODT X. Dĩnh Trì

200
Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Giáp Nguột - Trại Cầu, 

thành phố Bắc Giang
ODT X. Dĩnh Trì

201
Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, thành 

phố Bắc Giang
ODT X. Dĩnh Trì

202
Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị số 19 thuộc phân khu số 2 

thành phố Bắc Giang
ODT X. Dĩnh Trì

203
Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu số 8 thuộc phân khu số 2 thành 

phố Bắc Giang
ODT X. Dĩnh Trì

204
Nhà ở xã hội phía Bắc khu đô thị số 22 thuộc phân khu số 2 thành 

phố Bắc Giang
ODT X. Dĩnh Trì

205
Nhà ở xã hội phía Nam khu đô thị số 22 thuộc phân khu số 2 thành 

phố Bắc Giang
ODT

Xã Dĩnh Trì, Hương 

Gián

206
Nhà ở xã hội tại khu số 1 thuộc Khu đô thị cạnh Trường Cao đằng  

nghề và tiếp giáp QL31, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang
ODT X. Dĩnh Trì

207
Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị hỗn hợp và chợ quốc tế Bắc 

Giang, thành phố Bắc Giang
ODT X. Đồng Sơn

208

Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu số 1 thuộc Khu đô thị mới cạnh 

trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn, xã Dĩnh Trì, thành 

phố Bắc Giang

ODT X. Dĩnh Trì

209 Nhà ở xã hội trong khu dân cư Song Khê 2 ONT X. Song Khê

210
Nhà ở xã hội phía Đông Khu đô thị số 1, 3 thuộc Phân khu số 4, 

thành phố Bắc Giang
ODT X. Tân Mỹ

211
Nhà ở xã hội phía Tây Khu đô thị số 1, 3 thuộc Phân khu số 4, 

thành phố Bắc Giang
ODT X. Tân Mỹ

212
Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu số 1, thuộc KĐT phía Bắc, xã 

Đồng Sơn, TP Bắc Giang 
ODT X. Đồng Sơn

213
Dự án Khu nhà ở xã hội số 1 tại Khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị 

phía Nam thành phố Bắc Giang
ODT X. Tân Tiến

214
Dự án Khu nhà ở xã hội số 2 tại Khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị 

phía Nam thành phố Bắc Giang
ODT X. Tân Tiến

215
Dự án Khu nhà ở xã hội số 3 tại Khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị 

phía Nam thành phố Bắc Giang
ODT X. Tân Tiến

216
Nhà ở xã hội trong khu đô thị số 14 thuộc khu đô thị phía Nam 

thành phố Bắc Giang
ODT X. Tân Tiến

217
Nhà ở xã hội trong khu số 13 thuộc phân khu số 2 thành phố Bắc 

Giang
ODT X. Tân Tiến

Dự án nhà ở thương mại

218
Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại số 1 thuộc phố đi bộ, Khu đô 

thị phía Nam, thành phố Bắc Giang
ODT P. Dĩnh Kế

219

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại số 1 thuộc phố đi bộ Khu 

đô thị phía Nam (tại phân lô A-LK-24, 26, 28, 28A, 31, 33 và A-

HH-3,4,5,6 Khu đô thị phía Nam TPBG)

ODT P. Dĩnh Kế

220
Dự án ĐTXD nhà ở, nhà ở kết hợp thương mại hỗn hợp tại phân 

khu số 2, khu đô thị phía nam,TPBG
ODT P. Dĩnh Kế

221
Xây dựng nhà ở, nhà ở kết hợp thương mại hỗn hợp tại Phân khu số 

2, Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang
ODT Phường Dĩnh Kế

222

Dự án ĐTXD nhà ở, nhà ở kết hợp thương mại hỗn hợp tại phân 

khu số 2, khu đô thị phía Nam, TPBG (các lô CHH01, HH02 và 

từ CLK8 đến CLK10, ABT1, ABT2, BBT1, BBT2, BBT3)

ODT P. Dĩnh Kế

223
Khu dân cư kết hợp TMDV tại phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc 

Giang
ODT P. Dĩnh Kế

224
Dự án nhà ở thương mại Khu số 2 thuộc Khu đô thị phía Nam 

thành phố Bắc Giang
ODT

Phường Dĩnh Kế, Xã 

Tân Tiến

225
Dự án nhà ở thương mại Khu số 1 thuộc Khu đô thị phía Nam 

thành phố Bắc Giang
ODT

Phường Dĩnh Kế, Xã 

Tân Tiến

226
Đầu tư xây dựng nhà ở hỗn hợp và khu thương mại dịch vụ Song 

Khê - Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang

TMD+

ONT
X. Song Khê

227
Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và chung cư cao cấp, 

thành phố Bắc Giang
ODT X. Tân Tiến

228
Tổ hợp Trung tâm thương mại, chung cư cao cấp tại phường Ngô 

Quyền, thành phố Bắc Giang

TMD+

ODT
P. Ngô Quyền

229
Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ thương mại, ở cao tầng tại Khu số 2, 

khu phía Bắc thuộc Khu đô thị Tây Nam, TP. Bắc Giang
ODT

Phường Mỹ Độ và xã 

Tân Mỹ

230
Dự án Khu nhà ở cao tầng tại Khu đô thị cạnh Trường tiểu học Tân 

Tiến, thuộc Khu số 4, khu đô thị phía Nam thành phố
ODT Xã Tân Tiến

231
Khu tổ hợp dịch vụ thương mại và căn hộ cao tầng (Hạng mục đất 

ở - Lô HH.9)
ODT X. Tân Tiến

232

Chung cư hỗn hợp tại lô OCT5 theo quy hoạch đường Nguyễn Văn 

Cừ (Chuyển mục đích sử dụng Khu đất khuôn viên, khu vui chơi 

giải trí cạnh khách sạn Bắc Giang đường Nguyễn Văn Cừ sang đất 

ở để đấu giá)

ODT P. Trần Phú

233 Dự án Nhà ở tại lô đất H6.5, phường Mỹ Độ ODT P. Mỹ Độ

234
Khu nhà ở thương mại phường Trần Phú (địa điểm: Công ty 

HaBaĐa)
ODT P. Trần Phú

235
Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ hỗn hợp - ở cao tầng (khu đất 

ao Xưởng Kẹo, phường Lê Lợi, TPBG)
ODT P. Lê Lợi

236
Khu nhà ở Thương mại đường Đàm Thận Huy (Địa điểm: Công ty 

cổ phần Bê tông và xây dựng Bắc Giang, P. Trần Phú)
ODT P. Trần Phú

237
Dự án nhà ở thương mại trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Dĩnh 

Kế (Khu nhà ở SV TPBG)
ODT P. Dĩnh Kế

STT Hạng mục công trình, dự án
Mã 

đất
Địa điểm

VIII KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN, ĐẤT Ở NÔNG THÔN

Dự án chuyển tiếp

238 Khu dân cư Song Khê 2, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang ONT X. Song Khê

239
Khu dân cư, dịch vụ hỗn hợp HH-7.3, HH-7.4, HH-7.5, HH-8.2, 

HH-8.3 thuộc quy hoạch phân khu, khu số 4, thành phố Bắc Giang
ONT X. Song Khê

240 HTKT khu dân cư  Song Khê 1, xã Song Khê (giai đoạn 1) ONT X. Song Khê

241 HTKT khu dân cư  Song Khê 1, xã Song Khê (giai đoạn 2) ONT X. Song Khê

242 HTKT khu dân cư Song Khê 1, xã Song Khê (giai đoạn 3) ONT X. Song Khê

243 HTKT khu dân cư thôn Yên Khê, xã Song Khê ONT X. Song Khê

244 HTKT khu dân cư thôn Yên Khê (giai đoạn 2), xã Song Khê ONT X. Song Khê

245 HTKT khu dân cư thôn Yên Khê (giai đoạn 3), xã Song Khê ONT X. Song Khê

246
Tạo quỹ đất sạch đấu giá QSD đất Khu dân cư phía Nam thôn 

Song Khê 2, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang
ONT X. Song Khê

247
HTKT khu dân cư thôn Liêm Xuyên và đường giao thông từ Song 

Khê 2 đến thôn Liêm Xuyên xã Song Khê, thành phố Bắc Giang
ONT X. Song Khê

248 HTKT điểm dân cư thôn Nguận 2, xã Dĩnh Trì ONT X. Dĩnh Trì

249
HTKT khu dân cư cạnh thôn Nguận 3, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc 

Giang
ONT X. Dĩnh Trì

250
HTKT khu dân cư thôn Đông Mo, cạnh đường tỉnh 299, xã Dĩnh 

Trì
ONT X. Dĩnh Trì

251 HTKT Khu dân cư phố Cốc 2, xã Dĩnh Trì ONT X. Dĩnh Trì

252 HTKT khu dân cư phố Cốc 3, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang ONT X. Dĩnh Trì

253 HTKT Khu dân cư phố Cốc 4, xã Dĩnh Trì ONT X. Dĩnh Trì

254
HTKT Khu dân cư Cửa Trụ, thôn Nguận, xã Dĩnh Trì, thành phố 

Bắc Giang
ONT X. Dĩnh Trì

255 HTKT Khu dân cư thôn Núi, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang ONT X. Dĩnh Trì

256 Đấu giá đất ở nhỏ lẻ thôn Trại Nội, Đông Nghè ONT X. Dĩnh Trì

257 HTKT khu dân cư thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn ONT X. Đồng Sơn

258
HTKT khu dân cư mới thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn (giai đoạn 2), 

TPBG
ONT X. Đồng Sơn

259 HTKT khu dân cư mới thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn ONT X. Đồng Sơn

260 HTKT khu dân cư thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn (GĐ 2) ONT X. Đồng Sơn

261 HTKT khu dân cư trung tâm xã Song Mai, TP. Bắc Giang ONT X. Song Mai

262 HTKT khu dân cư (cạnh sân bóng thôn Phúc Hạ) ONT X. Song Mai

263  HTKT khu dân cư cạnh trường cấp 2 xã Song Mai ONT X. Song Mai

264 Khu dân cư mới phía Tây Bắc, xã Song Mai, TP. Bắc Giang ONT X. Song Mai

265 HTKT khu dân cư thôn Mai Cao, xã Song Mai ONT X. Song Mai

266  HTKT khu dân cư cạnh đường Thân Khuê (giai đoạn 2) ONT X. Song Mai

267 HTKT điểm dân cư đường Hoàng Hoa Thám, xã Song Mai ONT X. Song Mai

268
HTKT điểm dân cư đường Hoàng Hoa Thám, xã Song Mai, thành 

phố Bắc Giang
ONT X. Song Mai

269 HTKT điểm dân cư thôn Phúc Thượng (giai đoạn 2) ONT X. Song Mai

270
 HTKT khu dân cư cạnh đường nối từ đường Thân Khuê đến 

đường Trần Hưng Đạo, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang  
ONT X. Song Mai

271
HTKT khu dân cư cạnh đường Trần Hưng Đạo, thôn An Phú, xã 

Song Mai, TPBG
ONT X. Song Mai

272 Khu dân cư cạnh đường Trần Hưng Đạo, xã Song Mai (GĐ2) ONT X. Song Mai

273
Tạo quỹ đất sạch đấu giá QSD đất Khu dân cư thôn Phố, xã Tân 

Mỹ, thành phố Bắc Giang
ONT X. Tân Mỹ

274 HTKT khu dân cư đường Lư Giang, xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang ONT X. Tân Mỹ

275 HTKT khu dân cư và hồ điều hòa thôn Tân Phượng ONT X. Tân Mỹ

276 HTKT điểm dân cư thôn Lò ONT X. Tân Mỹ

277 HTKT khu dân cư thôn Lực kế tiếp, xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang ONT X. Tân Mỹ

278
HTKT khu dân cư thôn Mỹ Cầu cạnh ngòi Đa Mai, thành phố Bắc 

Giang
ONT X. Tân Mỹ

279
KDC cạnh Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và thôn Đông Lý xã Tân Mỹ, 

thành phố Bắc Giang
ONT X. Tân Mỹ

280 Quy hoạch đất ở xã Đồng Sơn ONT X. Đồng Sơn

281 Quy hoạch đất ở xã Song Mai ONT X. Song Mai

282 Quy hoạch đất ở xã Dĩnh Trì ONT X. Dĩnh Trì

283 Quy hoạch đất ở trên địa bàn xã Tân Mỹ ONT X. Tân Mỹ

284 Quy hoạch đất tại các thôn trên địa bàn xã Tân Tiến ONT X. Tân Tiến

Dự án bổ sung mới

285 Xây dựng HTKT Khu dân cư Muỗng - Vĩnh An, xã Song Mai ONT X. Song Mai

286 HTKT khu dân cư thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn (GĐ 3) ONT X. Đồng Sơn

287 Khu dân cư phía Bắc đường Trần Hưng Đạo, xã Song Mai ONT X. Song Mai

288 Khu dân cư phía Nam xã Song Mai, thành phố Bắc Giang ONT
P. Đa Mai, 

X. Song Mai

289 Khu dân cư thương mại kết hợp nhà ở cao tầng Đồng Sơn ONT Xã Đồng Sơn

290
Khu dân cư phía Bắc đường Thân Khuê, xã Song Mai, thành phố 

Bắc Giang
ONT Xã Song Mai

291 Khu phức hợp đô thị sinh thái và vui chơi giải trí suối Hoàng Thành

ONT+

ODT+

DHT

X. Tân Mỹ, P. Đa Mai, 

P. Mỹ Độ

292
Khu đô thị sinh thái phía Đông Nam, thuộc phân khu số 2, thành 

phố Bắc Giang
ODT X. Dĩnh Trì

293

Khu đô thị và nhà ở xã hội xã Hồng Thái (quy mô 33,61 ha, trong 

đó thành phố Bắc Giang 1,34 ha, xã Hồng Thái - huyện Việt Yên 

32,27 ha)

ONT Xã Tân Mỹ

294 Đường Lê Văn Hưu và HTKT điểm dân cư bên đường
DGT+

ONT
X. Tân Mỹ

295 HTKT KDC cạnh Bệnh viện Lan Q, phường Đa Mai
ODT+

DGT
P. Đa Mai

296 Khu dân cư Yên Khê, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang ONT X. Song Khê

297 Khu dân cư cạnh CCN Bãi Ổi ONT X. Dĩnh Trì

IX ĐẤT PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

ĐẤT GIAO THÔNG

Cảng, bến xe

298 Cảng thủy nội địa Đồng Sơn DGT X. Đồng Sơn

299 Dự án cảng thủy nội địa tổng hợp Đồng Sơn DGT X. Đồng Sơn

300 Bổ sung diện tích cảng thủy nội địa tổng hợp Đồng Sơn DGT X. Đồng Sơn

301 Cảng Tân Tiến DGT X. Tân Tiến 

302 Cảng á Lữ DGT P. Trần Phú

303
Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác Bến xe khách kết hợp kinh 

doanh dịch vụ tổng hợp Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang
DGT X. Tân Mỹ

304 Quy hoạch bãi đỗ xe tỉnh (đã đấu giá ) DGT P. Thọ Xương

305 Quy hoạch bãi đỗ xe DGT P. Xương Giang

306 Quy hoạch các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe khác (theo QĐ 884) DGT Thành phố

Dự án hạ tầng giao thông chuyển tiếp

307
Cải tạo, nâng cấp QL.31 đoạn Km2+400-Km44+900 tỉnh Bắc 

Giang (đoạn qua thành phố)
DGT X. Dĩnh Trì

308 Dự án cải tạo mở rộng QL 17 DGT
X. Song Mai, X. Tân 

Mỹ, X. Song Khê

309 Đường vành đai 5 DGT
X. Song Mai; 

P. Thọ Xương

310
Nâng cấp mở rộng ĐT.293 đoạn từ thành phố Bắc Giang đi Ngã 

Ba Khám Lạng, tỉnh Bắc Giang
DGT X. Tân Tiến

311 Đường gom hai bên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang DGT X. Dĩnh Trì

312
Mở rộng đường gom 2 bên cao tốc HN-BG (đoạn từ nút giao 

QL17 đến cầu Xương Giang)
DGT

X. Song Khê;

X. Đồng Sơn

313

ĐT 398.C (tên mới): Dự án nâng cấp, mở rộng đường gom bên 

phải tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn từ cầu vượt QL37 

đến cầu vượt QL17

DGT TPBG

314

ĐT 398.D (tên mới): Dự án: nâng cấp, mở rộng đường gom bên trái 

tuyến QL1 đoạn từ nút giao QL31 đến nút giao Hùng Vương và cải 

tạo nút giao Hùng Vương

DGT TPBG

315
Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Xương 

Giang đến đường Lê Lợi), thành phố Bắc Giang
DGT Ngô Quyền, Trần Phú

316
Xây dựng đường nối từ đường Phan Bội Châu với đường Trần 

Hưng Đạo và Quốc lộ 17, phường Đa Mai
DGT P. Đa Mai

317
Đường nối với xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên với đường Trần 

Hưng Đạo, phường Đa Mai 
DGT P. Đa Mai

318
Xây dựng đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Võ 

Nguyên Giáp và cầu vượt qua đường tỉnh 295B
DGT

P. Đa Mai, Song Mai, 

Tân Mỹ

319 Đường Phạm Văn Đồng và đường Trục nối QL.31 DGT X. Dĩnh Trì

320
Đoạn từ đường Phạm Văn Đồng (đoạn nối từ đường Trường Chinh 

đến đường gom QL1A)
DGT

P. Dĩnh Kế, xã Dĩnh 

Trì, TPBG và xã 

Hương Gián huyện Yên 

Dũng

321
Xây dựng đường nối từ Quốc lộ 31 đến đường Trường Chinh và 

đường nối đến đường Nguyễn Văn Linh
DGT

P. Dĩnh Kế; 

X. Dĩnh Trì

322

Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mêkông 

(GMS) lần 2, dự án thành phần tỉnh Bắc Giang, hạng mục: Xây 

dựng đường vành đai Đông Bắc (đoạn từ QL1A qua phường Dĩnh 

Kế đến ĐT.295B).

DGT
P. Dĩnh Kế, Xương 

Giang

323 Mở rộng đường nội thị DGT P. Hoàng Văn Thụ

324 Mở rộng cầu Xương Giang DGT P. Lê Lợi

325
Đường trục chính khu đô thị Tây Nam (đoạn từ Cầu Á Lữ đến hết 

địa phận xã Tân Mỹ)
DGT P. Mỹ Độ, X Tân Mỹ

326
Đường trục chính khu đô thị Tây Nam (từ đường Thân Nhân Trung 

đến đường gom QL 1A)
DGT

P. Mỹ Độ, X. Song 

Khê, X. Tân Mỹ

327 Đường gom chân đê từ phường Mỹ Độ đến xã Đồng Sơn DGT
P. Mỹ Độ; 

X. Đồng Sơn

328 Đường gom chân đê từ phường Lê Lợi đến phường Thọ Xương DGT
P. Trần Phú, P. Lê Lợi, 

P. Thọ Xương

329
Đường gom chân đê từ đường dẫn cầu Đồng Sơn đến thôn Phấn 

Sơn
DGT X. Tân Tiến

330
Xây dựng đường từ đường dẫn lên cầu Á Lữ đến đường gom 

Quốc lộ 1A
DGT

X. Đồng Sơn, Song 

Khê, P. Mỹ Độ

331 Dự án xây dựng đường dẫn Cầu Á Lữ, thành phố Bắc Giang DGT P. Trần Phú, Mỹ Độ

332 Dự án xây dựng Cầu Á Lữ và đường dẫn phía Tây DGT P. Trần Phú, Mỹ Độ

333 Cầu Trần Quang Khải đến Trần Hưng Đạo DGT P. Thọ Xương

334 Cải tạo, mở rộng đường Thân Nhân Trung DGT P. Mỹ Độ

335
Xây dựng đường Trần Quang Khải nối dài đoạn từ cầu vượt sông 

Thương đến đường Hoàng Hoa Thám
DGT

P. Thọ Xương, 

X. Song Mai

336 Đường nối đường Trần Nguyên Hãn sang đường Trần Đình Ngọc DGT P. Trần Nguyên Hãn

337
Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường và mở rộng đường cạnh hồ 

Làng Thương
DGT P. Trần Nguyên Hãn

338 Cải tạo nâng cấp đường Cô Giang, phường Trần Nguyên Hãn DGT P. Trần Nguyên Hãn

339
Mở rộng đường Trần Đăng Tuyển (đoạn từ đường Trần Nguyên 

Hãn đến đường Nguyễn Công Hãng) TP. Bắc Giang
DGT P. Trần Nguyên Hãn

340
Xây dựng đường cạnh hồ 3/2 (đoạn cạnh Công viên Ngô Gia Tự) 

thành phố Bắc Giang
DGT P. Trần Phú

341
Đường giao thông quanh hồ Nhà Dầu và hồ Sóc Trăng, phường 

Trần Phú
DGT P. Trần Phú

342
Xây dựng đường giao thông cụm công nghiệp Xương Giang 2, 

thành phố Bắc Giang
DGT P. Xương Giang

343 Cải tạo, nâng cấp ĐT 295B DGT P. Xương Giang

344
Xây dựng đường gom và hàng rào cách ly thuộc tuyến đường sắt 

Hà Nội - Đồng Đăng, thành phố Bắc Giang
DGT P. Xương Giang

345 Bãi đỗ xe tĩnh gầm cầu Mỹ Độ DGT P. Mỹ Độ

346
Đường kết nối từ ĐT 292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện 

Lạng Giang đến đường vành đai Đông Bắc, TP. Bắc Giang
DGT

P. Xương Giang; 

P. Dĩnh Kế

347
Cải tạo, nâng cấp đường từ QL1A qua thôn Thuyền, xã Dĩnh Trì, 

thành phố Bắc Giang
DGT X. Dĩnh Trì

348
Xây dựng đường nối từ Cụm công nghiệp Bãi Ổi đến đường gom 

Quốc lộ 1A
DGT X. Dĩnh Trì

349
Đường giao thông từ thôn Tân Mỹ đi thôn Phấn Sơn, xã Đồng Sơn, 

TPBG
DGT X. Đồng Sơn

350 Mở rộng đường Tiền Phong - Đồng Sơn DGT X. Đồng Sơn

351 Đường từ KDC Song Khê đấu nối đường dẫn đến cầu Á Lữ DGT X. Song Khê

352 Đường giao thông từ KDC mới Song Khê đến thôn Yên Khê DGT X. Song Khê

353
Xây dựng cầu vượt tại các nút giao: Đường Hùng Vương với 

QL.1A; QL.17 với QL. 1A
DGT X. Song Khê

354 Nút giao đường trục chính Tây Nam với QL.1A DGT X. Song Khê

355
Đường giao thông từ đường trục chính KĐT Tây Nam đến Khu 

dân cư mới thôn Yên Khê
DGT X. Song Khê

356 Cải tạo, mở rộng đường từ cầu Yên Khê đến cầu Liêm Xuyên DGT X. Song Khê

357
Đường vào trường Mầm Non Song Mai. (Từ đường Thân Khuê 

Trần Hưng Đạo đến Trường Mầm Non Song Mai)
DGT X. Song Mai

358
Đường từ thôn An Phú xã Song Mai đến TDP Thanh Mai, phường 

Đa Mai
DGT

X. Song Mai, 

P. Đa Mai

359
Đường nối từ tỉnh lộ 295B qua thôn Lực đến đường Võ Nguyên 

Giáp
DGT X. Tân Mỹ

360
Đường cạnh bệnh viện 800 giường và HTKT điểm dân cư bên 

đường, xã Tân Mỹ
DGT X. Tân Mỹ

STT Hạng mục công trình, dự án
Mã 

đất
Địa điểm

361
Cải tạo, mở rộng nút giao giữa ĐT293 với đường dẫn lên cầu Đồng 

Sơn
DGT X. Tân Tiến

362
Xây dựng đường mới nối từ thôn An Phong xã Tân Tiến đến 

ĐT.293
DGT X. Tân Tiến

363
Đường qua UBND xã Tân Tiến (nối từ TL293 đến đê sông 

Thương)
DGT X. Tân Tiến

364 Đường giao thông sau tòa án tỉnh, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang DGT X. Tân Tiến

365
Hạ tầng các khu đô thị, khu dân cư, và các tuyến giao thông khác 

trên địa bàn TPBG
DGT Thành phố

Dự án bổ sung mới

366
Dự án Nâng cấp, mở rộng đường nối từ ĐT.293 đến QL17, tỉnh 

Bắc Giang
DGT

X. Tân Tiến;

X. Đồng Sơn

367
Cải tạo, mở rộng TL.295B (đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đi 

huyện Việt Yên)
DGT X. Tân Mỹ

368
Cải tạo, nâng cấp đường Thân Khuê, xã Song Mai, thành phố Bắc 

Giang
DGT X. Song Mai

369
Mở rộng đường Thân Nhân Trung (đoạn từ cầu Mỹ độ đến trường 

THCS Mỹ Độ), thành phố Bắc Giang) và khu TĐC bên đường
DGT P. Mỹ Độ

370 Đường từ nhà văn hóa TDP số 5 đến đường Nguyễn Doãn Địch DGT P. Trần Nguyên Hãn

371 Đường nối từ Ngô Trang sang Nguyễn Công Hãn DGT P. Trần Nguyên Hãn

372
Xây dựng Cầu vượt đường vành đai Đông Bắc, qua đường Xương 

Giang thành phố Bắc Giang
DGT P. Xương Giang

373
Xây dựng Cầu vượt từ Khu đô thị Tây Nam sang khu trung tâm 

Logistics quốc tế thành phố Bắc Giang
DGT X. Song Khê

374
Xây dựng đường giao thông từ đường Thân Khuê đi thôn Đồng 

Bùi, xã Song Mai
DGT X. Song Mai

375
Đường giao thông nối từ đường Quốc lộ 17, xã Song Mai đến xã 

Quế Nham, huyện Tân Yên
DGT

P. Đa Mai, 

X. Song Mai

376
Đường nối từ đê Sông Thương qua thôn Phấn Sơn đến QL17, 

thành phố Bắc Giang 
DGT Xã Đồng Sơn

377
Xây dựng đường nhánh từ thôn Nhân Lễ đấu nối lên đê sông 

Thương
DGT X. Song Mai

378
Cải tạo mở rộng đường Vương Văn Trà (đoạn từ Chợ KDC số 3 

đến đường Trần Đăng Tuyển)
DGT P. Trần Phú

379
Cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Lê Lợi đến 

Huyền Quang) và đường Huyền Quang
DGT

P. Lê Lợi, 

Hoàng Văn Thụ

380
Cải tạo, mở rộng một số tuyến đường trên địa bàn phường Thọ 

Xương
DGT P. Thọ Xương

381
Cải tạo, mở rộng đường Lê Lợi (đoạn từ đường Lương Văn Nắm 

đến Nguyễn Chí Thanh)
DGT P. Dĩnh Kế

ĐẤT THỦY LỢI

382
Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp Tân Mỹ - 

Song Khê, thành phố Bắc Giang
DTL

X. Song Khê, 

X. Tân Mỹ

383
Hệ thống tiêu thoát nước và giao thông khu A, B thuộc khu đô thị 

phía Nam, TPBG
DTL

P. Dĩnh Kế; 

X. Tân Tiến

384
Xây dựng hệ thống thoát nước khu 34 đoạn từ Đa Mai đi Tân Yên, 

xã Song Mai
DTL X. Song Mai

385 Xây dựng mới kênh thoát nước thôn Vĩnh An - Cống Rụt DTL X. Song Mai

386 Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Văn Sơn trạm bơm Tân Tiến DTL X. Tân Tiến

387 Xây dựng trạm bơm Cống Đầm, xã Đồng Sơn DTL X. Đồng Sơn

388
Cải tạo, nâng cấp hệ thống đê tả Sông Thương từ Km0+000-

Km27+300
DTL Thành phố

389
Cải tạo, nâng cấp hệ thống đê cấp III hữu sông Thương từ 

Km29+500 đến Km43+800
DTL

X. Song Mai, X. Song 

Khê, X. Đồng Sơn, P. 

Thọ Xương

390
Trạm xử lý nước thải và hệ thống thoát nước thải trục chính các 

tuyến đường Khu đô thị Tây Nam, TP Bắc Giang (GĐ 1)
DTL

P. Mỹ Độ, 

X. Đồng Sơn

391 Xây dựng trạm xử lý nước thải phường Đa Mai DTL P. Đa Mai

392 Trạm bơm Thuyền Phà, Núi Cao DTL X. Song Mai

393 Trạm bơm Cống Rụt DTL X. Song Mai

394
Xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn thành 

phố Bắc Giang
DTL

X Dĩnh Trì, Trần Phú, 

Lê Lợi

395 Quy hoạch hệ thống thủy lợi trên địa bàn thành phố DTL Thành phố

ĐẤT CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

Cửa hàng xăng dầu, LPG

396 Cửa hàng Xăng dầu Dĩnh Kế DNL P. Dĩnh Kế

397
Cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại I của Công ty CP tập đoàn 

Quốc tế Đông Á
DNL X. Đồng Sơn

398 Trạm bán xăng dầu thôn Núm, xã Dĩnh Trì DNL X. Dĩnh Trì

399
Cửa hàng xăng dầu, Khu TMDV tổng hợp (Cty TNHH Thương 

mại Tâm Bình)
DNL X. Đồng Sơn

400
Cửa hàng xăng dầu, khu Thương mại dịch vụ tổng hợp (Cty CP Đại 

Đồng Xuân)
DNL P. Thọ Xương

401
Mở rộng cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Doanh nghiệp tư nhân 

Phương Thanh
DNL P. Dĩnh Kế

402 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại II (bổ sung) DNL X. Song Mai

403 Trạm xăng KĐT khu 05, 09 khu ĐT phía Nam DNL X. Tân Tiến

404 1 trạm chiết nạp LPG DNL X. Song Mai

Các công trình điện lực

405 Đường dây và trạm biến áp 110KV thành phố Bắc Giang DNL X. Song Mai; Đồng Sơn

406 Xây dựng Trạm biến áp 110Kv DNL P. Đa Mai

407 Trạm biến áp 110KV Bắc Giang 2 DNL X. Dĩnh Trì

408 Trạm biến áp 110KV Song Mai DNL X. Song Mai

409 Dự án đường dây, TBA 110kV Đa Mai DNL P. Đa Mai

410 Dự án đường dây, TBA 110kV Song Khê 2 và nhánh rẽ DNL X. Song Khê

411

Tuyến đường dây 110kV xuất tuyến từ trạm 110kV Song Khê 2 

(thuộc KCN Song Khê – Nội Hoàng) 02 lộ (01 hướng đi theo giải 

phân cách giữa đường trục chính giữ trung tâm Logistics quốc tế 

thành phố Bắc Giang và KCN Song Khê – Nội Hoàng; 01 hướng 

đi dọc theo kênh T5 chảy về cống Bún) ra đường dây 110kV hiện 

trạng dọc đường gom cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

DNL X. Song Mai

412
Cải tạo đường dây 220kV Nhiệt điện Phả Lại - Bắc Giang 1 mạch 

thành 2 mạch
DNL X. Dình Trì

413 Chân cột tuyến đường dây 110kV (giai đoạn 2021-2025) DNL Thành phố

414

Đường dây 22kV mạch đơn từ Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc 

Giang đấu nối vào ngăn lộ 22kV trạm 110kV Đa Mai, chiều dài 

khoảng 1,1km

DNL P. Đa Mai

415
Mở rộng 02 ngăn lộ 110kV TBA 110kV Song Khê về phía Đông 

Bắc, giáp tường rào trạm hiện hữu
DNL X. Song Khê

416 Chân cột tuyến đường dây 110kV (giai đoạn 2026-2030) DNL Thành phố

417 Đường điện vào xã Dĩnh Trì DNL X. Dĩnh Trì

418
Xây dựng các tuyến đường điện, trạm biến áp, Nhà điều hành, Nhà 

trực vận hành điện lực thành phố
DNL P. Mỹ Độ

419 Vị trí cột điện xã Song Khê DNL X. Song Khê

420 Đất các công trình lưới điện trung, hạ thế DNL P. Dĩnh Kế; Tân Tiến

421 Cải tạo đường dây 110KV Bắc Giang - Lạng Sơn DNL X. Dĩnh Trì

422 Xây dựng và cải tạo lưới điện toàn thành phố DNL Thành phố

423 Quỹ đất công trình năng lượng trên địa bàn thành phố DNL Thành phố

ĐẤT CƠ SỞ VĂN HÓA

Dự án chuyển tiếp

424 Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Giang DVH
P. Dĩnh Kế; 

X. Dĩnh Trì

425 Xây mới Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố DVH X. Tân Tiến

426 Xây dựng Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố DVH X. Tân Tiến

427
Xây dựng Khu lưu niệm danh nhân văn hóa Trạng Nguyên Giáp 

Hải trên địa bàn phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang
DVH P. Dĩnh Kế 

428 Tượng đài Đào Sư Tích DVH X. Song Khê

429 Nhà văn hóa thôn Văn Sơn DVH X. Tân Tiến

430 Xây dựng Nhà văn hóa thôn Thanh Cảm DVH X. Tân Tiến

431
Chuyển mục đích khu đất Trụ sở cũ Đảng ủy, HĐND, UBND xã 

Tân Tiến cũ sang đất văn hóa
DVH X. Tân Tiến

432 Xây dựng nhà văn hóa Phú Mỹ 1 DVH P. Dĩnh Kế

433 Nhà văn hóa TDP Giáp Sau DVH P. Dĩnh Kế

434 Khu văn hóa TDP Vĩnh Ninh 1 DVH P. Hoàng Văn Thụ

435 Khu vui chơi giải trí và Đài tưởng niệm DVH P. Lê Lợi

436 Nhà văn hóa Châu Xuyên (KĐT Đồng Cửa 2) DVH P. Lê Lợi

437
Quy hoạch đất Nhà sinh hoạt văn hóa của tổ dân phố Nghĩa Long, 

tại số nhà 141, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi
DVH P. Lê Lợi

438
Chuyển mục đích khu đất trường mầm non Lê Lợi, phường Lê Lợi 

(cũ) sang đất văn hóa
DVH P. Lê Lợi

439
Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố số 6 (khu đất Hạt quản lý đường 

bộ thành phố cũ)
DVH P. Ngô Quyền

440 Xây dựng nhà văn hóa tổ 3+sân thể thao DVH P. Thọ Xương

441 Mở rộng diện tích nhà văn hóa TDP Hà Vị 1 DVH P. Thọ Xương

442 Nhà sinh hoạt văn hóa TDP Sơn Tý DVH P. Xương Giang

443
Nhà văn hóa tổ dân phố Đông Giang và đất phục vụ di tích chiến 

thắng Xương Giang
DVH P. Xương Giang

444 Quy hoạch đất văn hóa khu đất Trung tâm kiểm nghiệm bàn giao cũ DVH X. Song Mai

445 Nhà văn hóa thôn Riễu (KĐT Tây Dĩnh Trì) DVH X. Dĩnh Trì

446 Xây dựng nhà văn hóa thôn Mai Cao, thôn Thượng Tự DVH X. Song Mai

447 Mở rộng nhà văn hóa thôn Miễu DVH X. Tân Mỹ

448
Mở rộng Nhà văn hóa thôn Đồng Quan (tại Khu đất Trường mầm 

non Đồng Sơn - Cơ sở Đồng Quan)
DVH X. Đồng Sơn

Dự án bổ sung mới

449 Nhà văn hóa Giáp Nguột và khuôn viên cây xanh DVH P. Dĩnh Kế

450 Nhà văn hóa Giáp Tiêu DVH P. Dĩnh Kế

451  Xây mới nhà văn hoá TDP số 2 phường Mỹ Độ DVH P. Mỹ Độ

452  Xây mới nhà văn hoá TDP số 3 phường Mỹ Độ DVH P. Mỹ Độ

453 Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố 1B và đường giao thông DVH P.Trần Nguyên Hãn

454 Mở rộng nhà văn hóa tổ dân phố 2A DVH P.Trần Nguyên Hãn

455 Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố 2B DVH P.Trần Nguyên Hãn

456 Xây dựng mới Nhà văn hóa tổ dân phố số 5 DVH P.Trần Nguyên Hãn

457 Xây dựng mới Nhà văn hóa tổ dân phố số 6 DVH P.Trần Nguyên Hãn

458 Nhà văn hóa TDP Thanh Mai DVH P.Đa Mai

459 Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố số 7 DVH P. Ngô Quyền

460 Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố số 1 DVH P. Ngô Quyền

461 Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố số 3 DVH P. Ngô Quyền

462 Nhà văn hóa TDP số 1 DVH P. Thọ Xương

463 Nhà văn hóa - Khu thể thao, bãi đỗ xe TDP số 4

DVH+

DTT+ 

DGT

P. Thọ Xương

464 Nhà văn hóa TDP số 8 DVH P. Thọ Xương

465 Nhà văn hóa TDP Hậu DVH P. Thọ Xương

466 Xây dựng nhà văn hóa TDP Đàm Thuận Huy DVH P. Trần Phú

467 Xây dựng nhà văn hóa TDP Quang Trung DVH P. Trần Phú

468 Quy hoạch đất văn hóa khu đất công ty bia Hưng Thịnh DVH P. Lê Lợi

469 Mở rộng nhà văn hóa TDP chùa Thành DVH P. Xương Giang

470 Nhà văn hóa TDP Nam Giang 2 DVH P. Xương Giang

471 Xây dựng nhà văn hóa Thành Dinh DVH P. Xương Giang

472
Mở rộng nhà văn hóa - khu thể thao, khuôn viên cây xanh TDP 

Thành Non

DVH+

DTT+ 

DKV

P. Xương Giang

473 Nhà văn hóa TDP Thành Ngang (trong KDC Ao mới) DVH P. Xương Giang

474 Mở rộng Nhà văn hóa TDP Thành Bắc (trong KDC Trại Cháy) DVH P. Xương Giang

475 Nhà văn hóa thôn Phúc Thượng DVH X. Song Mai

476 Nhà văn hóa thôn Phúc Bé DVH X. Song Mai

477 Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Phú Giã DVH X. Song Mai

478 Nhà văn hóa thôn Nhân Lễ DVH X. Song Mai

479 Nhà văn hóa thôn Phương Đậu DVH X. Song Mai

480 Mở rộng nhà văn hóa - khu thể thao thôn Đồng Bùi
DVH+

DTT
X. Song Mai

STT Hạng mục công trình, dự án
Mã 

đất
Địa điểm

481 Nhà văn hóa thôn Vĩnh An DVH X. Song Mai

482 Khuôn viên nhà văn hóa Song Khê 1 DVH Xã Song Khê

483 Nhà văn hóa thôn Chùa DVH Xã Đồng Sơn

484 Đất văn hóa trong các khu đô thị trên địa bàn thành phố DVH Thành phố

ĐẤT CƠ SỞ  Y TẾ

485 Bệnh viện Y học cổ truyền Lan Q DYT P. Đa Mai

486  Trạm y tế phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang DYT P. Đa Mai

487 Xây dựng trạm y tế phường Ngô Quyền DYT P. Ngô Quyền

488 Đất y tế tại khu tái định cư nhà máy phân đạm Hà Bắc (12) DYT P. Thọ Xương

489 Mở rộng Bệnh viện y học cổ truyền DYT P. Trần Nguyên Hãn

490 Xây dựng trạm y tế phường Trần Nguyên Hãn DYT P. Trần Nguyên Hãn

491 Bệnh viện Y học cổ truyền tại xã Đồng Sơn DYT X. Đồng Sơn

492 Mở rộng trạm y tế xã Song Khê DYT X. Song Khê

493 Mở rộng bệnh viện Nội tiết DYT X. Tân Mỹ

494 Mở rộng bệnh viện Ung bướu DYT X. Tân Mỹ

495  Trạm Y tế xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang DYT X. Tân Mỹ

496 Trung tâm cấp cứu 115 DYT X. Tân Mỹ

497 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh DYT X. Tân Mỹ

498 Bệnh viện Lão khoa DYT X. Tân Mỹ

499 Trung tâm y tế thành phố Bắc Giang DYT X. Tân Mỹ

500 Mở rộng trạm y tế xã Song Mai DYT X. Song Mai

501 Trạm y tế phường Trần Phú DYT P. Trần Phú

502 Trạm y tế phường Lê Lợi DYT P. Lê Lợi

503 Trạm y tế phường Hoàng Văn Thụ DYT P. Hoàng Văn Thụ

504 Trạm y tế phường Thọ Xương DYT P. Thọ Xương

505 Mở rộng trạm y tế phường Xương Giang DYT P. Xương Giang

506 Quy hoạch đất y tế tư nhân và cơ sở y tế khác DYT Thành phố

ĐẤT CƠ SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Trường cao đẳng, trung cấp, GDNN

507 Xây dựng trường Cao đẳng Y tế Bắc Giang DGD X. Tân Mỹ

508 Cơ sở GDNN tại thành phố Bắc Giang địa điểm 1 (ASEAN) DGD X. Tân Mỹ

509 Cơ sở GDNN tại thành phố Bắc Giang địa điểm 2 DGD X. Tân Mỹ

510
Mở rộng Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Bắc Giang (sân 

tập lái xe số 2)
DGD X. Song Mai

511
Dự án ĐTXD Cơ sở đào tạo nghề và Trung tâm sát hạch lái xe loại 

2, xã Tân Mỹ
DGD X. Tân Mỹ

512 Trường đào tạo nghề cung ứng nhân lực chất lượng cao DGD X. Tân Mỹ

Trường THPT

513 Trường phổ thông ngoài công lập DGD
P. Dĩnh Kế; 

X. Tân Tiến

514
Quy hoạch mở rộng trường THPT Ngô Sĩ Liên (lấy vào trường 

THCS Ngô Sĩ Liên)
DGD P. Ngô Quyền

515
Trường THPT TP Bắc Giang số 1 (Khu phía Nam thuộc KĐT số 

19, phân khu 2, TPBG)
DGD X. Dĩnh Trì

516
Trường THPT TP Bắc Giang số 3 (sau Toyota, xã Dĩnh Trì, TP 

Bắc Giang)
DGD X. Dĩnh Trì

517
Trường THPT TP Bắc Giang số 2 (khu Tây Bắc thành phố, cạnh 

đường vành đai thành phố giao với QL17
DGD X. Song Mai

518 Trường PTTH liên cấp và đào tạo nghề Ico DGD X. Tân Mỹ

Trường mầm non, TH, THCS

519 Trường Mầm non Đa Mai DGD P. Đa Mai

520
Mở rộng Trường Tiểu học Đa Mai (Xây dựng nhà lớp học 12 

phòng và các phòng chức năng trường Tiểu học Đa Mai)
DGD P. Đa Mai

521
Xây dựng nhà lớp học 4 tầng, nhà hiệu bộ, nhà đa năng và các hạng 

mục phụ trợ trường THCS Lý Tự Trọng
DGD P. Đa Mai

522
Xây dựng Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học 

Dĩnh Kế
DGD P. Dĩnh Kế

523
Mở rộng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (mở rộng 0,4 ha lấy sang 

trường THCS Hoàng Hoa Thám)
DGD P. Hoàng Văn Thụ

524 Trường mầm non phường Hoàng Văn Thụ DGD P. Hoàng Văn Thụ

525 Trường THCS Hoàng Hoa Thám, phường Hoàng Văn Thụ DGD P. Hoàng Văn Thụ

526 Mở rộng trường tiểu học Lê Hồng Phong DGD P. Trần Nguyên Hãn

527
Mở rộng trường THCS Trần Nguyên Hãn (khu đất xưởng sản xuất 

kinh doanh của Công ty TNHH Kim khí Thành Phát)
DGD P. Trần Nguyên Hãn

528
Xây mới nhà lớp học, nhà đa năng và hạng mục phụ trợ trường Tiểu 

học Minh Khai
DGD P. Mỹ Độ

529
Xây mới nhà lớp học, nhà đa năng và hạng mục phụ trợ trường 

THCS Mỹ Độ
DGD P. Mỹ Độ

530
Mở rộng trường tiểu học Ngô Sĩ Liên (lấy sang Sở văn hóa thể thao 

và Du lịch Bắc Giang + Trung tâm tin học và Anh ngữ)
DGD P. Ngô Quyền

531
Mở rộng trường mầm non Ngô Quyền (hiện trạng có 0,0868 ha, 

mở rộng 0,47 ha lấy sang trường THCS Trần Phú)
DGD P. Ngô Quyền

532 Mở rộng Trường Tiểu học Trần Phú DGD P. Trần Phú

533 Trường THCS Trần Phú (tại trường Chính Trị cũ) DGD P. Trần Phú

534 Mở rộng, nâng cấp Trường Tiểu học Nam Hồng, P. Thọ Xương DGD P. Thọ Xương

535 Trường mầm non Hoa Hồng DGD P. Thọ Xương

536 Mở rộng Trường THCS Hoàng Văn Thụ DGD P. Thọ Xương

537
Xây dựng Trường Tiểu học Đông Thành phân hiệu 1, thành phố 

Bắc Giang
DGD P. Xương Giang

538
Mở rộng trường THCS Xương Giang (Xây dựng nhà đa năng và 

sân thể thao Trường THCS Xương Giang)
DGD P. Xương Giang

539 Trường mầm non Dĩnh Trì DGD X. Dĩnh Trì

540 Xây dựng trường mầm non ngôi nhà xanh DGD X. Dĩnh Trì

541  Trường tiểu học xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang DGD X. Dĩnh Trì

542 Trường THCS Dĩnh Trì, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang DGD X. Dĩnh Trì

543
Mở rộng trường mầm non Lê Lợi (lấy vào khu đất Công ty cổ phần 

vận tải thủy bộ Bắc Giang)
DGD Phường Lê Lợi

544 Mở rộng Trường THCS Đồng Sơn DGD X. Đồng Sơn

545 Xây dựng mới trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khắc Nhu DGD X. Song Khê

546
Mở rộng trường mầm non Song Khê (lấy sang đất trường tiểu học 

Nguyễn Khắc Nhu)
DGD X. Song Khê

547 Mở rộng trường THCS xã Song Mai DGD X. Song Mai

548
Mở rộng, nâng cấp Trường Tiểu học Song Mai, xã Song Mai (Xây 

mới nhà hiệu bộ và cải tạo Trường Tiểu học xã Song Mai)
DGD X. Song Mai

549 Trường Mầm Non Huyền Lương (Điểm trường Tân Mỹ) DGD X. Tân Mỹ

550 Xây dựng mới trường mầm non Tân Mỹ DGD X. Tân Mỹ

551 Mở rộng trường THCS Tân Tiến DGD X. Tân Tiến

552 Xây dựng trường tiểu học xã Tân Tiến (giai đoạn 2) DGD X. Tân Tiến 

553
Xây dựng nhà lớp học, phòng chức năng và hạng mục phụ trợ 

trường mầm non Tân Tiến
DGD X. Tân Tiến 

554 Mầm non khu 05, 09 KĐT Nam thành phố DGD X. Tân Tiến 

555 Trường THCS Khu 05, 09 KĐT Nam thành phố DGD X. Tân Tiến 

ĐẤT CƠ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO

556

Khu đô thị mới sân golf núi Nham Biền tại xã Đồng Sơn, thành phố 

Bắc Giang và xã Tân Liễu, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh 

Bắc Giang

DTT X. Đồng Sơn

557 Khu Trung tâm dịch vụ thể thao Đồng Sơn FC DTT X. Đồng Sơn

558 Dự án xã hội hóa Khu thể thao tổng hợp DTT P. Dĩnh Kế

559 Nhà văn hóa - thể thao khu 34
DVH+ 

DTT
X. Song Mai

560 Xây dựng sân thể thao thôn Bùi DTT X. Song Mai

561 Xây dựng sân thể dục thể thao DTT P. Đa Mai

562 Nhà văn hóa - Khu thể thao TDP Giáp Sau
DVH+ 

DTT
P. Dĩnh Kế

563 Sân thể thao phường Thọ Xương DTT P. Thọ Xương

564 Nhà văn hóa - khu thể thao thôn An Phú
DVH+ 

DTT
X. Song Mai

565 Xây dựng mới khu thể thao thôn Phúc Bé DTT X. Song Mai

566
Dự án: Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Trung tâm 

huấn luyện TDTT và Hạ tầng kỹ thuật 10ha
DTT

P. Dĩnh Kế, 

X. Dĩnh Trì

567 Đất thể dục - thể thao trong các khu đô thị DTT Thành phố

ĐẤT CHỢ

568 Chợ khu 5, khu 9 DCH
P. Dĩnh Kế; 

X. Tân Tiến

569 Chợ đầu mối DCH X. Dĩnh Trì

570 Đầu tư xây dựng chợ Tiền Môn mới DCH P. Lê Lợi

571 Chợ Đồng Sơn DCH X. Đồng Sơn

572 Chợ Quốc Tế DCH X. Đồng Sơn

ĐẤT CƠ SỞ DỊCH VỤ XÃ HỘI

573
Cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập số 1 (dự án khu an dưỡng, 

dưỡng lão chăm sóc sức khỏe người cao tuổi)
DXH P. Đa Mai

574
Cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập số 2 (TT chăm sóc sức khỏe 

người cao tuổi)
DXH X. Song Mai

575
Mở rộng Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp (cơ sở 1) (lấy vào khu 

vực Bệnh viện y học cổ truyền cũ)
DXH P. Dĩnh Kế

X ĐẤT CÓ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA

576 Địa điểm chiến thắng Xương Giang DDT P. Xương Giang

577 Dự án mở rộng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh Đền Phủ DDT P. Hoàng Văn Thụ

578 Quy hoạch mở rộng di tích khán đài B DDT P. Ngô Quyền

579 Mở rộng khuôn viên tượng đài Nguyễn Khắc Nhu DVH Xã Song Khê

XI ĐẤT BÃI THẢI, XỬ LÝ CHẤT THẢI

580 Xây dựng ga rác khu Trường Xuân- Thượng Phú DRA X. Song Mai

581 Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang
DRA+

DNL
P. Đa Mai

582 Khu xử lý rác thải y tế tại phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang DRA P. Đa Mai

583 Xây dựng một số ga rác trên địa bàn thành phố (GĐ2) DRA Thành phố

584 Xây dựng một số ga trung chuyển rác (giai đoạn 1) DRA

X. Đồng Sơn, X. Song 

Mai, X. Song Khê, P. 

Xương Giang

585
Xây dựng một số ga chung chuyển rác trên địa bàn thành phố và 

các khu đô thị
DRA Thành phố

STT Hạng mục công trình, dự án
Mã 

đất
Địa điểm

XII ĐẤT TRỤ SỞ CƠ QUAN

Dự án chuyển tiếp

586 Xây dựng Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Mỹ Độ TSC P. Mỹ Độ

587 Dự án: Xây dựng Tòa nhà liên cơ quan mới tỉnh Bắc Giang TSC P. Ngô Quyền

588
Xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Trần Nguyên 

Hãn (lấy sang khu đất của Liên đoàn Lao động)
TSC P.Trần Nguyên Hãn

589 Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang TSC X. Dĩnh Trì

590 Xây dựng trụ sở ĐU-HĐND-UBND xã Song Mai TSC X. Song Mai

591 Mở rộng trụ sở UBND xã Tân Mỹ TSC X. Tân Mỹ

592 Trụ sở liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang TSC X. Tân Tiến

593 Xây dựng trụ sở Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang TSC X. Tân Tiến

594 Xây dựng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh TSC X. Tân Tiến

595 Trụ sở làm việc, cụm kho vật chứng, cục thi hành án dân sự tỉnh TSC X. Tân Tiến

Dự án bổ sung mới

596
Xây dựng trụ sở mới UBND phường Lê Lợi (lấy vào trường Trung 

cấp y tế Bắc Giang cũ trên đường Thánh Thiên)
TSC P. Lê Lợi

597 Mở rộng trụ sở UBND phường Hoàng Văn Thụ TSC P. Hoàng Văn Thụ

598
Quy hoạch đất trụ sở cơ quan phường Thọ Xương (giao cho công 

an phường sử dụng)
TSC P. Thọ Xương

599
Quy hoạch đất trụ sở cơ quan phường Dĩnh Kế (Khu đất trường 

mầm non quân sự giao cho công an phường sử dụng)
TSC P. Dĩnh Kế

600
Quy hoạch đất trụ sở cơ quan xã Song Khê (giao cho công an xã 

sử dụng)
TSC X. Song Khê

601 Quy hoạch đất trụ sở cơ quan phường Xương Giang TSC P. Xương Giang

602
Xây dựng trụ sở Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và các hạng mục 

khác
TSC X. Tân Tiến

603 Quy hoạch đất trụ sở cơ quan trên địa bàn thành phố TSC Thành phố

XIII ĐẤT TRỤ SỞ CỦA TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP

604 Quy hoạch đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS X. Tân Tiến

XIV ĐẤT CƠ SỞ TÔN GIÁO

605 Mở rộng Hội phật giáo tỉnh (Chùa Hồng Phúc) TON P.Trần Nguyên Hãn

606 Mở rộng khuôn viên, xây dựng bảo tháp chùa Như Nguyện TON P. Mỹ Độ

607
Mở rộng chùa Thanh Cảm (khu đất trường mầm non Tân Tiến cơ 

sở thôn Thanh Cảm)
TON X. Tân Tiến

608 Đất chùa khu QH KĐT khu 05, 09 khu ĐT phía Nam TON X. Tân Tiến

XV ĐẤT CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG

609 Mở rộng đình Đa Mai TIN P. Đa Mai

610 Mở rộng đình Đồng Sau
TIN+ 

DVH
Xã Đồng Sơn

611 Nhà thờ họ Đỗ Huy TIN P. Mỹ Độ

XVI ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA

Dự án chuyển tiếp

612 Mở rộng Nghĩa Trang xã Tân Tiến (giai đoạn 2) NTD X. Tân Tiến

613 NTLS khu quy hoạch KĐT khu 05, 09 khu ĐT phía Nam NTD X. Tân Tiến

614

Hạ tầng kỹ thuật khuôn viên nghĩa trang đồng Lăng, phường Thọ 

Xương, TPBG (trong đó đất nghĩa trang 3,3945ha, đất cây xanh 

4,0513 ha, đất giao thông 1,1114 ha

NTD+

DKV
P. Thọ Xương

615 Cải tạo, mở rộng nghĩa trang nhân dân phường Mỹ Độ NTD P. Mỹ Độ

616 Xây dựng nghĩa trang liệt Sĩ phường Mỹ Độ NTD P. Mỹ Độ

617 Đầu tư xây dựng Nhà tang lễ thành phố NTD P. Mỹ Độ

618 NTLS phường Đa Mai NTD P. Đa Mai

619 Mở rộng nghĩa trang thôn Đồng Chải NTD P. Dĩnh Kế

620 Mở rộng nghĩa trang thôn Đồng Gục NTD P. Dĩnh Kế

621 Mở rộng nghĩa trang tổ dân phố Giáp Tiêu NTD P. Dĩnh Kế

622 Nghĩa trang Mả hồng Cầu Cháy, TDP Giáp Sau NTD P. Dĩnh Kế

623 Nghĩa trang, nghĩa địa tại Cung Nhượng (cấp IV) NTD P. Thọ Xương

624 Cải tạo, mở rộng nghĩa trang Đồng Gốm, phường Xương Giang NTD P. Xương Giang

625 Nghĩa trang Đồi Soi, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang NTD X. Dĩnh Trì

626 Nghĩa trang Mã Muồng thôn Riễu, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang NTD X. Dĩnh Trì

627 Khuôn viên cây xanh và mở rộng nghĩa trang xã Tân Mỹ NTD X. Tân Mỹ

628 Nghĩa trang nhân dân khu Tân Ngọc, xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang NTD X. Tân Mỹ

629 Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Yên Khê NTD X. Song Khê

630 Mở rộng nghĩa trang Núi Chùa Na xã Song Mai NTD X. Song Mai

631 Nghĩa trang Đồng Cối và đất cây xanh cách ly (quy mô 9,3 ha) NTD X. Song Mai

Dự án bổ sung mới

632
Nghĩa trang Đồi Cầm, Đồi Nguận, thôn Thuyền, xã Dĩnh Trì, thành 

phố Bắc Giang
NTD X. Dĩnh Trì

633 Nghĩa trang nhân dân phường Đa Mai NTD P. Đa Mai

634 Nghĩa trang liệt sĩ phường Dĩnh Kế NTD P. Dĩnh Kế

XVII ĐẤT KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ

635
Khuôn viên cây xanh và HTKT điểm dân cư thôn Núm, xã Dĩnh 

Trì,  thành phố Bắc Giang

ONT+ 

TMD+ 

DKV

X. Dĩnh Trì

636 Xây dựng khuôn viên ao ông Đáng, phường Dĩnh Kế DKV P. Dĩnh Kế

637 Xây dựng khuôn viên ao ông Trại, phường Dĩnh Kế DKV P. Dĩnh Kế

638 Khuôn viên cây xanh (ao ông Bảng) DKV P. Hoàng Văn Thụ

639
Quy hoạch khuôn viên cây xanh tại khu vực trường mầm non Hoa 

Sen, Hoàng Văn Thụ (cũ)
DKV P. Hoàng Văn Thụ

640 Quy hoạch đất khuôn viên cây xanh DKV X. Song Mai

641
 Hệ thống thoát nước ra ao Bổ Túc TDP số 2 và kè hồ Sen TDP 

số 3 phường Mỹ Độ 
DKV P. Mỹ Độ

642
Khuôn viên cây xanh và hệ thống tiêu thoát nước cạnh CCN Thọ 

Xương
DKV P. Thọ Xương

643 HTKT khuôn viên cây xanh khu đất ao Kem DKV P. Thọ Xương

644
Hồ điều hòa và khuôn viên cây xanh cạnh đường Xương Giang, 

thành phố Bắc Giang
DKV P. Xương Giang

645
Xây dựng khuôn viên, cây xanh thể dục thể thao trước trường Tiểu 

học Song Mai, xã Song Mai, TPBG
DKV X. Song Mai

646
Quy hoạch khuôn viên cây xanh khu vực Trường mầm non Sen 

Hồng xã Tân Mỹ (cũ)
DKV X. Tân Mỹ

647 Khu thể thao, vui chơi thôn An Bình, xã Tân Tiến DKV X. Tân Tiến

648 Khuôn viên cây xanh cách ly trạm xử lý nước thải Tân Tiến DKV X. Tân Tiến

649
 Xây dựng kênh tiêu, khuôn viên cây xanh và cảnh quan bờ sông 

Thương, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang 
DKV X. Tân Tiến

650
Xây dựng khuôn viên cây xanh cạnh cầu Xương Giang, thành phố 

Bắc Giang
DKV X. Tân Tiến

651
HTKT KDC nhỏ lẻ và xây dựng một số điểm vui chơi, khuôn viên 

cây xanh, kè hồ tại một số điểm trên địa bàn xã Tân Tiến
DKV X. Tân Tiến

652
Khuôn viên, khu vui chơi giải trí (khu đất quy hoạch đền thờ Trạng 

Nguyên cũ)
DKV P. Dĩnh Kế

653 Khuôn viên cây xanh TDP Hòa Yên DKV P. Thọ Xương

654 Khuôn viên cây xanh và hồ điều hòa phường Mỹ Độ DKV P. Mỹ Độ

655
Dải cây xanh mặt nước Khu C, Khu đô thị phía Nam thành phố 

Bắc Giang
DKV

P. Dĩnh Kế, X. Dĩnh 

Trì, X. Tân Tiến

656
Dải cây xanh mặt nước kênh Văn Sơn đoạn từ ĐT.293 đến đê 

sông Thương
DKV X. Tân Tiến

657 Quy hoạch đất công viên DKV P. Hoàng Văn Thụ

658 Khuôn viên cây xanh khu Đông xã Dĩnh Trì DKV X. Dĩnh Trì

659 Khuôn viên cây xanh, hồ điều hoà TDP Cung Nhượng 1 DKV P. Thọ Xương

660 Quy hoạch đất công viên cây xanh trên địa bàn thành phố DKV Thành phố

661 HTKT hồ điều hòa và bãi đỗ xe, xã Song Khê, TP. Bắc Giang
DKV+

DGT
X. Song Khê

XVIII ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG KHÁC

662 Kè hồ TDP Hòa Yên DCK P.Thọ Xương

663 Kè hồ trước nhà sinh hoạt văn hoá tổ 4 phường Mỹ Độ DCK P. Mỹ Độ

664 Kè hồ ao Lẫm TDP số 1 phường Mỹ Độ DCK P. Mỹ Độ

665 Khuôn viên kè hồ gầm cầu chui TDP số 3 phường Mỹ Độ DCK P. Mỹ Độ

666 Cải tạo kè hồ thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê, TP. Bắc Giang DCK X. Song Khê

667
Bãi đỗ xe kết hợp ga rác và khuôn viên cây xanh (khu tập thể cũ 

của Bệnh viện Tâm thần)

DCK+

DGT
X. Song Mai

668
Xây dựng hệ thống thoát nước thải và khuôn viên cây xanh Phường 

Đa Mai
DCK P. Đa Mai

669
Xây dựng nhà văn hóa và điểm vui chơi, khuôn viên cây xanh thôn 

Đọ
DCK X. Tân Tiến

670 Đất công trình công cộng trong các khu đô thị DCK Các phường, xã

XIX ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỰ NGHIỆP KHÁC

671 Xây dựng một số trạm quan trắc trên địa bàn thành phố DSK Các phường, xã

672 Xây dựng kho vật tư phòng chống thiên tai thành phố DSK Xã Tân Tiến

XX ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC

673 Quy hoạch nông nghiệp công nghệ cao NKH X. Song Mai

674 Quy hoạch vùng trồng hoa, cây cảnh NKH X. Dĩnh Trì

XXI CÁC DỰ ÁN KHÁC (BỔ SUNG MỚI)

675 Nhà văn hóa tổ dân phố Cung Nhượng 2 DVH P. Thọ Xương

676 Nhà văn hóa và sân thể thao tổ dân phố số 5 DVH P. Thọ Xương

677 Mở rộng nhà văn hóa Cung Nhượng 1 DVH P. Thọ Xương

XXII
DỰ ÁN CÒN LẠI TRONG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

NHÀ Ở (2021-2025)

678
Khu dân cư cạnh chợ Đa Mai, phường Đa Mai, thành phố Bắc 

Giang

ODT+

DHT
P. Đa Mai

679
HTKT Điểm dân cư Chợ Cây, phường Đa Mai, thành phố Bắc 

Giang

ODT+

DHT
P. Đa Mai

680 HTKT điểm dân cư thôn Sòi xã Đồng Sơn Giai đoạn 2
ONT+

DHT
X. Đồng Sơn

681 HTKT KDC thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang
ONT+

DHT
X. Đồng Sơn

682 HTKT điểm dân cư thôn Sòi, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang
ONT+

DHT
X. Đồng Sơn

683 HTKT điểm dân cư thôn Phúc Thượng
ONT+

DHT
X. Song Mai

684
HTKT điểm dân cư đường Thân Khuê, xã Song Mai, thành phố 

Bắc Giang

ONT+

DHT
X. Song Mai

685 HTKT điểm dân cư thôn Lực, xã Tân Mỹ
ODT+

DHT
X. Tân Mỹ

686 HTKT khu dân cư Trại Cháy phường Xương Giang
ODT+

DHT
P. Xương Giang


